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KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT

PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Ở mỗi câu, thí sinh chọn một trong bốn
phương án)
Câu 1: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng
quyền lực nhà nước là
A. pháp luật. B. thỏa thuận. C. hương ước. D. quyết định.
Câu 2: Ở nước ta hiện nay thì văn bản luật có hiệu lực pháp lí cao nhất là
A. hiến pháp. B. chỉ thị. C. thông tư. D. nghị quyết.
Câu 3: Theo quy định, ở nước ta hiện nay pháp luật do cơ quan nào sau đây ban hành?
A. Tòa án. B. Quốc hội. C. Nhà nước. D. Viện kiểm soát.
Câu 4: Việc nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối
với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính công khai, dân chủ. B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính chặt chẽ về nội dung D. Tính kỉ luật và nghiêm minh.
Câu 5: Tất cả các văn bản luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp. Nội dung của
văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn bản do cơ quan cấp trên
ban hành là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính xác định cụ thể về mặt nội dung. B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Tính giáo dục, cưỡng chế chung. D. Tính thuyết phục răn đe của pháp luật.
Câu 6: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp tố tụng và tạm giữ hình sự
đối với anh A là lao động tự do và anh B là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân về hành vi tổ chức,
tham gia cá độ bóng đá là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính đa nghĩa, phi lợi nhuận. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính phân cấp, được bảo mật. D. Tính đồng thuận, tự phán quyết.

Câu 7: Anh V là chủ một đại lí thu mua nông sản, anh D là chủ một cửa hàng chế biến thức ăn
nhanh. Cơ sở kinh doanh của anh D và anh V luôn tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi
trường là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính khái quát về thuật ngữ. B. Tính bảo mật của văn bản.
C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính đa nghĩa về nội dung.

Câu 8: Anh V là chủ một đại lí bán đồ bảo hộ lao động, chị K là chủ một thẩm mỹ viện. Cơ sở
kinh doanh của chị K và anh V luôn kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định là thể hiện đặc trưng
nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính khái quát về thuật ngữ.
C. Tính bảo mật tuyệt đối. D. Tính đa nghĩa về nội dung.

Câu 9: Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Bảo vệ tất cả các lợi ích của công dân.
B. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.
C. Bảo vệ mọi lợi ích tuyệt đối của công dân.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Câu 10: Ở nước ta hiện nay, nhà nước sử dụng phương tiện nào sau đây để quản lí xã hội một cách
dân chủ và hiệu quả nhất?
A. giáo dục. B. đạo đức. C. pháp luật. D. kế hoạch.
Câu 11: Công trình xây dựng K không tuân thủ các quy định về an toàn lao động nên đã xảy ra sự
cố sập giàn giáo làm ba công nhân tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra quận X, nơi xảy ra vụ tai
nạn trên đã khởi tố hình sự đối với chủ đầu tư công trình K. Việc làm của Cảnh sát quận X đã thể
hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính nghiêm khắc của pháp luật.
C. Tính đặc thù về mặt nội dung. D. Tính giáo dục phổ biến pháp luật.



Câu 12: Cục thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt việc chị A có hành vi đăng tải lên
trang cá nhân những thông tin không chính xác về dịch bệnh Covid 19, gây hoang mang cho nhân
dân. Việc làm của cục thông tin và truyền thông thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính kỉ luật và nghiêm minh.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính răn đe phổ biến của pháp luật.
Câu 13: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 10, Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh X đã ra các quyết định chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn
tỉnh triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể
hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính nghiêm khắc của pháp luật.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. D. Tính phù hợp thực tiễn xã hội.
Câu 14: Trong một thời gian dài, do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến hết sức phức
tạp, Chính phủ đã có công văn chỉ đạo các tỉnh trên cả nước xử lí nghiêm các hoạt động đưa đón
người vượt biên trái phép vào Việt Nam. Việc làm này đã thể hiện đặc điểm nào dưới đây của
pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính giáo dục trực tiếp của pháp luật.
C. Tính đe dọa và bắt buộc chung. D. Tính nghiêm minh của Chính phủ.
Câu 15. Trên cơ sở quy định pháp luật về trật tự an toàn đô thị, các đội trật tự của các phường
trong quận H đã yêu cầu mọi người không được bán hàng trên vỉa hè để đảm bảo văn minh đô thị.
Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là
A. công cụ quản lí đô thị hữu hiệu.
B. hình thức cưỡng chế người vi phạm.
C. phương tiện đảm bảo trật tự đường phố.
D. phương tiện Nhà nước quản lí xã hội.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai).
Câu 1: Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện có dấu hiệu vi phạm hoạt
động chế biến thực phẩm tại nhà hàng X do bà H làm chủ, ông D cán bộ cơ quan có thẩm quyền đã
thành lập đoàn thanh tra đột xuất đối với toàn bộ quy trình chế biến và tiêu thụ tại cửa hàng của bà
H. Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện bà H chủ nhà hàng X có hành vi sử
dụng một số thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm đã hết hạn sử dụng để chế biến
thực phẩm cho khách dẫn đến một khách hàng là anh M bị ngộ độc phải nhập viện điều trị nhiều
ngày. Ngay sau đó, ông D đã tiến hành lập biên bản xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh của
bà H

a) Bà H là chủ thể sản xuất với quy mô nhỏ nên không có nghĩa vụ phải chấp hành các quy định của
pháp luật.

b) Ông D đã làm tốt vai trò của chủ thể nhà nước trong việc quản lí nhà nước đối với hoạt động kinh
doanh

c) Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện tính quy phạm phổ biến và tính quyền lực bắt buộc
chung của pháp luật.

d) Anh M có quyền khởi kiện để yêu cầu bà H phải bồi thường thiệt hại cho bản thân mình.
Câu 2: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị V và anh B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh nhà hàng nội
thất. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ông M là cán bộ cơ quan chức năng đã cấp phép cho
anh B, còn hồ sơ của chị V do còn thiếu một số giấy tờ nên chưa được cấp. Nghi ngờ ông M nhận
hối lộ, chị V viết bài xúc phạm ông M lên mạng xã hội khiến uy tín của ông bị giảm sút nghiêm
trọng nên chị V bị cơ quan chức năng xử phạt.

a) Việc ông M là cán bộ cơ quan chức năng căn cứ vào các quy định của pháp luật đã cấp phép
kinh doanh cho anh B thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật
b) Ông M có quyền yêu cầu chị V phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho mình.
c) Việc xử phạt chị V của cơ quan chức năng thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp
luật.



d) Hành vi viết bài xúc phạm ông M lên mạng xã hội của chị V đã xâm phạm đến quyền và lợi
ích hợp pháp của ông M.

Câu 3: Chiều 19.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với T về tội "gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan
CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đ là người dạy lái mô tô T về tội "sử dụng tài liệu
giả của cơ quan, tổ chức" và "gây rối trật tự công cộng" theo điều 341, 318 bộ luật Hình sự. Công
an TP.HCM xác định, mặc dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào tháng 9 và
tháng 10.2023, T đã cùng với Đ tổ chức, thực hiện hành vi "biểu diễn" với các động tác lái xe nguy
hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay lái mô tô trên
đường…Các lần "biểu diễn" trên, T đều cho quay phim lại để đăng các clip lên các tài khoản cá
nhân trên nền tảng mạng xã hội như TikTok và nhận được nhiều lượt thích. Các clip có ảnh hưởng
xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa
ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi. Quá
trình điều tra, xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-115.88 nhãn hiệu BMW, thì Đ đã xuất trình
giấy chứng nhận đăng ký xe là giả. Đ thừa nhận mặc dù biết là giả, nhưng vì thấy xe này có giá rẻ
nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo T 1 năm tù nhưng cho hưởng án
treo về tội gây rối trật tự công cộng, tuyên phạt Đ 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng
tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù.

a) T và Đ đã có hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người
khác trên mạng xã hội.
b) Hội đồng xét xử xử phạt T và Đ thể hiện tính quy phạm phổ biến và tính quyền lực bắt buộc
chung của pháp luật
c) Thông qua việc xử phạt người vi phạm, pháp luật thể hiện vai trò quản lí xã hội của nhà nước.
d) T và Đ vi phạm pháp luật là do sự thiếu hiểu biết về pháp luật, hình phạt trên chính là bài học
sâu sắc cho các bị cáo.

Câu 4: Báo Tiền phong thông tin: hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội
An. Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần
và kéo dài. Theo lời kể của các bệnh nhân, họ đều có ăn bánh mì Phượng. Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã lập đoàn kiểm tra tiệm bánh mì Phượng ở TP. Hội An.
Kết quả ban đầu, khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản
nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Quán không lưu bánh mì, sốt
trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong 1 ngày. Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa
đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh (thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy).
Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt). Thức ăn nghi ngờ gây ngộ
độc bao gồm bánh mì (pa tê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách,
sốt trứng gà tươi (trứng gà + dầu ăn), dưa leo, đu đủ chua, chả heo). Ngày 11/9/2023, cơ sở này đã
bán 1.920 ổ bánh mì. Chiều 13/9, của Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng
Nam cần chỉ đạo tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Bánh mì Phượng, kiểm tra điều kiện an
toàn thực phẩm của cơ sở, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, điều
tra xác định rõ căn nguyên vụ việc.
a) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã lập đoàn kiểm tra tiệm bánh mì
Phượng ở TP. Hội An thể hiện vai trò phương tiện quản lí xã hội của pháp luật
b) Việc tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Bánh mì Phượng để điều tra làm rõ nguyên nhân ngộ
độc tập thể là thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.
c) Việc tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Bánh mì Phượng đã gây ảnh hưởng đến quyền tự do
kinh doanh của cơ sở này, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
d) Nạn nhân bị ngộ độc có thể kiện chủ tiệm bánh mì ra tòa để đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp
của mình

https://thanhnien.vn/csgt-den-tan-nha-ngoc-trinh-xac-minh-nguoi-mau-thua-vi-pham-chua-phat-hanh-vi-buong-2-tay-vi-sao-185231009213051221.htm
https://thanhnien.vn/csgt-den-tan-nha-ngoc-trinh-xac-minh-nguoi-mau-thua-vi-pham-chua-phat-hanh-vi-buong-2-tay-vi-sao-185231009213051221.htm
https://thanhnien.vn/bat-bi-can-dam-chet-nguoi-vi-mau-thuan-tren-mang-xa-hoi-185231012072749695.htm
https://tienphong.vn/vu-ngo-doc-sau-an-banh-mi-phuong-hoi-an-them-nhieu-nan-nhan-co-du-khach-nuoc-ngoai-post1568759.tpo
https://tienphong.vn/hon-30-nguoi-ngo-doc-sau-khi-an-banh-mi-phuong-o-hoi-an-post1568697.tpo
https://tienphong.vn/hon-30-nguoi-ngo-doc-sau-khi-an-banh-mi-phuong-o-hoi-an-post1568697.tpo
https://tienphong.vn/hon-30-nguoi-ngo-doc-sau-khi-an-banh-mi-phuong-o-hoi-an-post1568697.tpo
https://tienphong.vn/hon-30-nguoi-ngo-doc-sau-khi-an-banh-mi-phuong-o-hoi-an-post1568697.tpo
https://tienphong.vn/hon-30-nguoi-ngo-doc-sau-khi-an-banh-mi-phuong-o-hoi-an-post1568697.tpo

	Câu 3: Chiều 19.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công

